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SỐ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÂN THEO HUYỆN 
(Có đến 31/12/2014) 
 

 
Tổng số 

xã 

Tổng số 

phường, 

thị trấn 

Số xã, 

thị trấn, 

miền núi 

Số xã 

đặc biệt 

khó khăn 

TỔNG SỐ 248 29 218 66 

1. Thành phố Việt Trì 10 13 4 - 

2. Thị xã Phú Thọ 5 5 2 - 

3. Huyện Đoan Hùng 27 1 28 5 

4. Huyện Hạ Hoà 32 1 32 2 

5. Huyện Thanh Ba 
 

26 1 22 7 

6. Huyện Phù Ninh 
 

18 1 16 - 

7. Huyện Yên Lập 16 1 17 16 

8. Huyện Cẩm Khê 30 1 26 15 

9. Huyện Tam Nông 19 1 17 - 

10. Huyện Lâm Thao 12 2 3 - 

11. Huyện Thanh Sơn 22 1 23 8 

12. Huyện Thanh Thuỷ 14 1 11 - 

13. Huyện Tân Sơn 17 - 17 13 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 Theo Quyết định số 2405/QĐ –TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
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SỐ THÔN (BẢN, KHU DÂN CƯ), SỐ HỘ GIA ĐÌNH PHÂN THEO HUYỆN 
(Có đến 31/12/2014) 
 

 

Tổng số 

xã, phường,       

thị trấn 

Số thôn  

(bản, khu dân cư) 

Số hộ  
gia đình 

TỔNG SỐ 277 2.887 379.868 

1. Thành phố Việt Trì 23 225 54.002 

2. Thị xã Phú Thọ 10 107 18.631 

3. Huyện Đoan Hùng 28 276 30.458 

4. Huyện Hạ Hoà 33 294 32.023 

5. Huyện Thanh Ba 
 

27 256 32.394 

6. Huyện Phù Ninh 
 

19 199 27.477 

7. Huyện Yên Lập 17 223 23.588 

8. Huyện Cẩm Khê 31 305 37.265 

9. Huyện Tam Nông 20 172 21.972 

10. Huyện Lâm Thao 14 199 28.562 

11. Huyện Thanh Sơn 23 285 31.733 

12. Huyện Thanh Thuỷ 15 151 21.777 

13. Huyện Tân Sơn 17 195 19.986 
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HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT  
(Có đến 01/01/2014) 

 

 
Tổng số  

(Ha) 

Cơ cấu 

 (%) 

TỔNG DIỆN TÍCH 353.330,47 100,00 

A. ĐẤT NÔNG NGHIỆP 282.178,49 79,86 

I. Đất sản xuất nông nghiệp 98.370,37 27,84 

1. Đất trồng cây hàng năm 56.788,17 16,07 

1.1. Đất ruộng lúa, lúa màu 45.510,30 12,88 

1.2. Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 

khác 
3.534,76 1,00 

1.3.  Đất bằng trồng cây hàng năm khác 7.688,64 2,18 

1.4. Đất cỏ dùng chăn nuôi 54,47 0,02 

2. Đất trồng cây lâu năm 41.582,20 11,77 

2.1. Đất trồng cây công nghiệp 13.677,71 3,87 

2.2. Đất trồng cây ăn quả  2.535,00 0,72 

2.3. Đất  trồng cây lâu năm khác  25.369,49 7,18 

II. Đất lâm nghiệp 178.723,50 50,58 

1. Đất rừng sản xuất 123.254,63 34,88 

1.1. Đất rừng tự nhiên SX 21.512,28 6,09 

1.2. Đất có rừng trồng SX 78.318,76 22,17 

1.3. Đất khoanh nuôi, PH SX 1.634,41 0,46 

1.4. Đất trồng rừng SX 21.789,18 6,17 

2. Đất rừng phòng hộ 44.111,75 12,48 

3. Đất rừng đặc dụng 11.357,12 3,21 

III. Đất nuôi trồng thuỷ sản 5.018,91 1,42 

IV. Đất nông nghiệp khác 65,71 0,02 
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(Tiếp theo) HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 
(Có đến 01/01/2014) 
 

 
Tổng số  

(Ha) 

Cơ cấu 

 (%) 

B. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 55.588,94 15,73 

1. Đất ở 9.665,17 2,74 

1.1. Đất ở tại đô thị 1.365,72 0,39 

1.2. Đất ở tại nông thôn 8.299,45 2,35 

2. Đất chuyên dùng 27.188,16 7,69 

2.1. Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp  314,88 0,09 

2.2. Đất an ninh, quốc phòng 3.529,00 1,00 

2.3. Đất SXKD phi nông nghiệp 3.823,17 1,08 

2.3.1. Đất khu công nghiệp 688,74 0,19 

2.3.2. Đất cơ sở SXKD 1.648,03 0,47 

2.3.3. Đất hoạt động khoáng sản 879,49 0,25 

2.3.4. Đất SX vật liệu xây dựng  606,91 0,17 

2.4. Đất có mục đích công cộng 19.521,11 5,52 

2.4.1. Đất giao thông 12.306,15 3,48 

2.4.2. Đất thuỷ lợi  5.213,61 1,48 

2.4.3. Đất công trình NL, truyền thông 137,04 0,04 

2.4.4. Đất cơ sở văn hóa 310,06 0,09 

2.4.5. Đất cơ sở y tế 79,84 0,02 

2.4.6. Đất cơ sở giáo dục - đào tạo  892,11 0,25 

2.4.7. Đất cơ sở thể dục, thể thao 243,05 0,07 

2.4.8. Đất chợ và công cộng khác 339,25 0,10 

3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng   132,46 0,04 

4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1.385,10 0,39 

5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 17.162,61 4,86 

6. Đất phi nông nghiệp khác 55,45 0,02 

C. ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 15.563,04 4,40 

 
 
Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường 
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ĐẤT ĐAI THEO CHỦ THỂ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 
(Có đến 01/01/2014) 

Đơn vị tính: Ha 

 
Tổng            

số 

Đất nông, lâm, thủy sản Đất 

khác 

còn lại Tổng              

số 

Trong đó 

Nông  

nghiệp  

Lâm   

nghiệp 

TỔNG DIỆN TÍCH 353.330,47 282.178,49 98.370,37 178.723,50 71.151,98 

I. Theo đối tượng sử dụng 282.176,13 260.247,48 98.334,80 156.830,88 21.928,65 

1. Hộ gia đình cá nhân 214.653,48 204.946,14 84.409,37 117.917,06 9.707,34 

2. Các tổ chức trong nước 62.501,56 50.933,71 10.475,64 38.000,65 11.567,85 

Tr.đó: UBND cấp xã 18.763,99 16.520,67 9.030,09 5.426,53 2.243,32 

3. Tổ chức, CN nước ngoài 3.850,13 3.437,13 3.426,86 10,27 413,00 

4. Các đối tượng khác 1.170,96 930,50 22,93 902,90 240,46 

II. Giao để quản lý 71.154,34 21.931,01 35,57 21.892,62 49.223,33 

Tr.đó: UBND cấp xã 66.205,62 21.875,93 31,29 21.841,82 44.329,69 

* Tổng số theo huyện      

1. Thành phố Việt Trì 11.175,11 5.178,20 4.402,54 470,43 5.996,91 

2. Thị xã Phú Thọ 6.460,07 4.198,98 3.373,97 700,15 2.261,09 

3. Huyện Đoan Hùng 30.261,34 24.711,15 11.533,92 12.990,07 5.550,19 

4. Huyện Hạ Hoà 34.014,54 27.445,13 12.607,96 13.766,08 6.569,41 

5. Huyện Thanh Ba 19.484,90 14.473,05 9.779,47 4.519,85 5.011,85 

6. Huyện Phù Ninh 15.648,01 11.099,58 7.615,78 3.197,90 4.548,43 

7. Huyện Yên Lập 43.783,62 38.355,25 8.212,67 29.640,80 5.428,37 

8. Huyện Cẩm Khê 23.464,82 17.809,68 10.738,72 6.279,02 5.655,14 

9. Huyện Tam Nông 15.596,92 10.903,37 6.715,81 3.545,47 4.693,55 

10. Huyện Lâm Thao 9.769,11 5.809,06 5.090,22 240,55 3.960,05 

11. Huyện Thanh Sơn 62.177,06 53.506,31 7.975,61 45.377,11 8.670,75 

12. Huyện Thanh Thuỷ 12.510,42 8.336,75 4.941,35 3.121,78 4.173,67 

13. Huyện Tân Sơn 68.984,58 60.351,98 5.382,35 54.874,29 8.632,60 

 
Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường 
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